
  1  Thứ tư tuần 13 thường niên. Bài đọc: Amos 5,14-15.21-24. Phúc Âm: Mátthêu 8,28-34.  

  2  Thứ năm. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. (Theo lịch chung 

của Hội Thánh, lễ này cử hành vào ngày 31 tháng 5). Bài đọc: Sôphônia 3,14-18 hoặc 

Rôma 12,9-16b.  Phúc Âm: Luca 1,39-56. 
Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu.  

  3  Thứ sáu. THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Bài đọc: Êphêsô 2,19-22. Phúc Âm: Gioan 
20,24-29.   
Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

  4  Thứ bảy tuần 13 thường niên. Hoặc thánh Êlisabeth Bồ Đào Nha, hoàng hậu [1336]. Bài 
đọc: Amos 9,11-15. Phúc Âm: Mátthêu 9,14-17. 
Thứ bảy đầu tháng kính Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ. 

  5 + 

 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 2. Không cử hành lễ thánh 
Antôn Maria Zaccaria, linh mục, sáng lập dòng [1539]. Bài đọc: Zacharia  9,9-10; Rôma 
8,9.11-13. Phúc Âm: Mátthêu 11,25-30. 

  6  Thứ hai tuần 14 thường niên. Hoặc thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo [1902]. Bài đọc: 
Ôsê 2,16.17b-18.21-22. Phúc Âm: Mátthêu 9,18-26.    

  7  Thứ ba tuần 14 thường niên. Bài đọc: Ôsê 8,4-7.11-13. Phúc Âm: Mátthêu 9, 32-38.       

  8  Thứ tư tuần 14 thường niên. Bài đọc: Ôsê 10,1-3.7-8.12. Phúc Âm: Mátthêu 10,1-7. 

  9  Thứ năm tuần 14 thường niên. Hoặc thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử 
đạo tại Trung Quốc [1815].  Bài đọc: Ôsê 11,1-4.8a.c-9. Phúc Âm: Mátthêu 10,7-15.     

10  Thứ sáu tuần 14 thường niên. Bài đọc: Ôsê 14,2-10. Phúc Âm: Mátthêu 10,16-23.      

11  Thứ bảy. THÁNH BIỂN ĐỨC (BÊNÊĐICTÔ) VIỆN PHỤ, BỔN MẠNG CÁC NƯỚC 
ÂU CHÂU [547]. Lễ kính. Bài đọc: Châm Ngôn 2,1-9. Phúc Âm: Mátthêu 19,27-29. 

12 + CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 3. Bài đọc: Isaia 55,10-11; 
Rôma 8,18-23. Phúc Âm: Mátthêu 13,1-23. 

13  Thứ hai tuần 15 thường niên. Bài đọc: Isaia 1,10-17. Phúc Âm: Mátthêu 10,34 – 11,1. 

14  Thứ ba tuần 15 thường niên. Hoặc thánh Camillô Lellis, linh mục, sáng lập dòng [1614]. 
Bài đọc: Isaia 7,1-9. Phúc Âm: Mátthêu 11,20-24. 

15  Thứ tư. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh [1274]. Lễ nhớ.  Bài đọc: 
Isaia 10,5-7.13-16. Phúc Âm: Mátthêu 11,25-27. 
Tại miền Baden của TGP Freiburg: Á THÁNH BERNARĐÔ, BÁ TƯỚC MIỀN BADEN, 
BỔN MẠNG CỦA MIỀN [1458]. Lễ kính. Bài đọc: Khôn Ngoan 7,7-10.15-16 hay 2 
Côrintô 4,7-15. Phúc Âm: Mátthêu 16,24-27. 

   
 

Thánh Giacôbê 

tông đồ 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07 – 2020 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG 

Ý chung - Gia đình chúng ta  
Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành với tình yêu, 
sự tôn trọng và lời khuyên nhủ. 



16  Thứ năm tuần 15 thường niên. Bài đọc: Isaia 26,7-9.12.16-19. Phúc Âm: Mátthêu 11,28-
30. Hoặc Đức Mẹ núi Carmêlô. Bài đọc: Zacharia 2,14-17. Phúc Âm: Mátthêu 12,46-50. 

17  Thứ sáu tuần 15 thường niên. Bài đọc: Isaia 38,1-6.21-22.7-8. Phúc Âm: Mátthêu 12,1-
8. 

18  Thứ bảy tuần 15 thường niên. Hoặc lễ ngoại lịch về Đức Mẹ. Bài đọc: Michêa 2,1-5. 
Phúc Âm: Mátthêu 12,14-21.   

19 + CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 4. Bài đọc: Khôn Ngoan 
12,13.16-19; Rôma 8,26-27. Phúc Âm: Mátthêu 13,24-43. 

20  Thứ hai tuần 16 thường niên. Hoặc Thánh Apollinarê, giám mục, tử đạo [khoảng 200]. 
Bài đọc: Michêa 6,1-4.6-8. Phúc Âm: Mátthêu 12,38-42.  

21  Thứ ba tuần 16 thường niên. Hoặc thánh Laurensô Brindisi, linh mục dòng, tiến sĩ Hội 
Thánh [1619]. Bài đọc: Michêa 7,14-15.18-20. Phúc Âm: Mátthêu 12,46-50.  

22  Thứ tư. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính. Bài đọc: Diễm Ca 3,1-4a hoặc 2 
Côrintô 5,14-17. Phúc Âm: Gioan 20,1-2.11-18.  

23   Thứ năm. THÁNH BIRGITTA THỤY ĐIỂN, HIỀN MẪU, SÁNG LẬP DÒNG [1373], 

BỔN MẠNG CÁC NƯỚC ÂU CHÂU. Lễ kính. Bài đọc: Galata 2,19-20. Phúc Âm: 

Gioan 15,1-8.  

24  Thứ sáu tuần 16 thường niên. Hoặc thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục dòng [Liban 
1898]. Bài đọc: Giêrêmia 3,14-17. Phúc Âm: Mátthêu 13,18-23. 

25  Thứ bảy. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Bài đọc: 2 Côrintô 4,7-15. Phúc 

Âm: Mátthêu 20,20-28.  

26 + CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 1. (Không cử hành lễ thánh 
Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria). Bài đọc: 1 Vua 3,5.7-12; 
Rôma 8,28-30. Phúc Âm: Mátthêu 13,44-52. 

27  Thứ hai tuần 17 thường niên. Bài đọc: Giêrêmia 13,1-11. Phúc Âm: Mátthêu 13,31-35. 

28 Thứ ba tuần 17 thường niên. Bài đọc: Giêrêmia 14,17b-22. Phúc Âm: Mátthêu 13,36-43.  

29  Thứ tư. Thánh Martha. Lễ nhớ.  Bài đọc: Giêrêmia 15,10.16-21 hoặc  1 Gioan 4,7-16. 
Phúc Âm: Gioan 11,19-27 hoặc Luca 10,38-42.    

30        Thứ năm tuần 17 thường niên. Hoặc thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục Ravenna, tiến sĩ 
Hội Thánh [450]. Bài đọc: Giêrêmia 18,1-6. Phúc Âm: Mátthêu 13,47-52. 
Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. 

31 Thứ sáu. Thánh Ignatiô Lôyôla, linh mục, sáng lập dòng [1556]. Lễ nhớ. Bài đọc: 
Giêrêmia 26,1-9. Phúc Âm: Mátthêu 13,54-58. 
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